
 

 

  TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II – KHỐI 4  

NĂM HỌC 2016 – 2017 

1. Toán học 

  * Số học: 

- Đọc,viết số có nhiều chữ số. 

- So sánh số tự nhiên ; phân số  

- Tìm thành phần chưa biết của số tự nhiên, phân số. 

- Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số tự nhiên, phân số . 

-Vận dụng các tính chất giao hoán ,kết hợp,một tích chia cho một số... để 

tính nhanh. 

- Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 ;9 

* Đại lượng: 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thời gian 

- Các phép tính với các số đo độ dài và khối lượng, diện tích 

* Hình học 

- Ôn tập về cách tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình 

bình hành ,hình thoi . 

* Giải toán có lời văn 

- Giải toán có lời văn về : 

+ Tìm hai số khi biết tổng (Hiệu) và tỉ số. 

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số. 

 + Tìm phân số của một số  

+ Giải toán về Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.  

* Biểu đồ 

 - Toán về  biểu đồ tranh, biểu đồ hình cột . 

2. Môn Tiếng Việt: 

* Tập đọc: Các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 33 

* Luyện từ và câu 

* Ôn tập các từ: 

+ Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ . 

+ Nghĩa của từ: Từ ghép,từ láy 



 

 

* Ôn tập về câu: 

   +  Xác định trạng ngữ ,chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai-là gì; Ai – làm gì; Ai – thế nào? 

           + Câu cảm 

           + Câu khiến 

           * Mở rộng vốn từ:  

Du lịch –Thám hiểm ; Dũng cảm ; Sức khỏe ; Tài năng; Cái đẹp 

* Tập làm văn 

- Tả cây cối 

- Tả một con vật  

3. Môn Khoa học 

- Âm thanh trong cuộc sống(Tự luận)  

  -  Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt(Tự luận) 

  - Thực vật cần gì để sống(Tự luận) 

- Bảo vệ bầu không khí trong sạch 

  - Vật dẫn nhiệt, vật cách nhiệt 

4. Môn Lịch sử 

- Trường học thời Hậu Lê (Tự luận) 

- Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)(Tự luận) 

- Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung 

- Nhà Nguyễn thành lập  

- Kinh thành Huế(Tự luận) 

5. Môn Địa lí 

- Thành phố Hồ Chí Minh(Tự luận) 

- Thành phố Huế(Tự luận) 

  - Biển,đảo và quần đảo 

- Khai thác khoáng sản va hải sản ở vùng biển Việt Nam. 

- Dải đồng bằng duyên hải miền Trung(Tự luận) 

6. Tiếng Anh 

Ôn tập từ Unit 11 – Unit 20 

7. Tin học 

* Nội dung kiến thức 

- Phần mềm học tập: Khám phá rừng nhiệt đới 

 + Nêu được ý nghĩa của các biểu tượng, các thành phần của phần mềm và 

tương tác được với chúng (M1). 

 + Giải thích được các tình huống trong trò chơi (M2). 



 

 

- Phần mềm học tập: Tập thể thao với trò chơi Golf 

 + Nêu được cách chơi và chơi được trò chơi Golf (M1) 

 + Giải thích được các tình huống trong trò chơi (M2) 

- Soạn thảo văn bản 

 + Nhận biết được ý nghĩa của các biểu tượng công cụ thay đổi phông chữ, 

cỡ chữ, kiểu chữ đậm, nghiêng (M1). 

 + Giải thích được tình huống: Chọn văn bản, căn lề, định dạng và sao chép 

văn bản (M2) 

- Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các câu lệnh 

 + Nhận biết được thành phần của màn hình Logo (M1) 

 + Giải thích được các câu lệnh cơ bản (M2) 

 + Tạo được các lệnh vẽ hình quen thuộc (M3) 

 + Phát biểu được cú pháp và hoạt động của câu lệnh lặp trong lập trình Logo (M1) 

 + Tạo được lệnh vẽ hình theo mẫu bằng cách kết hợp các câu lệnh: Câu lệnh 

đơn, câu lệnh lặp, câu lệnh tạm dừng chương trình (M3) 

 + Tạo được lệnh vẽ hình mới bằng cách lựa chọn và thực hiện một cách tuần 

tự các câu lệnh điều khiển chú rùa đi và đổi hướng đi (M4) 

  * Thực hành 

 - Soạn thảo đoạn văn bản, căn lề, định dạng được văn bản theo mẫu hoặc 

theo yêu cầu (M4). 

Ghi chú: M*: Mức độ câu hỏi theo TT22. Các đ/c GVCN nhắc HS ôn tập 

theo đề cương. 

 

Trên đây là nội dung ôn tập của khối 4. Mong các bậc CMHS giúp các 

con ôn tập thật tốt để có một kì thi đạt kết quả cao! 

                                       


